
Tuần  13 ( Từ ngày 1/12/2025  đến ngày 5/12/2025   )      Lớp 3A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

1/12 

2025 

Sáng 

1 40 HĐTN 
SKT. SHDC:Thư viện em yêu 

CĐ: Vững bước vào kỉ nguyên mới 

Tư liệu về 

sp CLB 

2 53 Tiếng Anh Unit 4: My house - Fun time and project  

3 92 TV ( Đọc ) Những bậc đá chạm mây. BGĐT 

4 93 TV( N-N) Kể chuyện những bậc đá chạm mây. BGĐTT 

Chiều 

5 14 
Âm nhạc Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc 

cụ gõ 
 

6 66 
Toán 

Thực hành và trải nghiệm với các đợn vị mi-li-

mét, gam, mi-li-lít, độ C - Tiết 2 
BGĐT 

7 27 
TNXH 

Bài dạy Stem: Di tích lịch sử  - văn hóa và cảnh 

quan thiên nhiên - Tiết 2 

BGĐT 

8     

Ba 

2/12 

Sáng 

1 94  TV( Viết ) Nghe – viết : Những bậc đá chạm mấy BGĐT 

2 67 Toán Luyện tập chung – Tiết 1 BGĐT, BP 

3 28 TNXH Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương – Tiết 1 BGĐT 

4 54 Tiếng Anh Unit 5: My clothes - Lesson 1- Tiết 1  

Chiều 

5 14  Mĩ thuật Bài 2: Người em yêu quý- Tiết 2  

6 28 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng 

ngại vật trên đường gấp khúc – Tiết 1 
 

7 14 
Stem 

Robotics ENGLISH TEST 1 
 

8     

Tư 

3/12 

Sáng 

1 95 TV( Đọc ) Đi tìm mặt trời. BGĐT 

2 27 
Tiếng Anh 

(LK) 

Unit 4 part 3 
 

3 68 Toán Luyện tập chung – Tiết 2 BGĐT, BN 

4 96 TV( Viết ) Ôn chữ hoa L BGĐT 

Chiều 

5 14 Đạo đức 
Giữ lời hứa- Tiết 1 BGĐT 

6 14 
Tin học 

Bài 14: Thông tin và chương trình giải trí trên 

Internet 
 

7  
Bổ trợ  

kiến thức 

Ôn luyện Tiếng Việt Phiếu HT, 

BN 

8     

Năm Sáng 1 97 TV( LT1) 
Từ trái nghĩa. Câu kiến BGĐT, thẻ 

từ 



4/12 
2 64 

Toán - TA 

Unit 4: MULTIPLICATION AND DIVISION 

TO 1000 (Bài 4: Phép nhân chia trong phạm vi 

1000) 

 

3 13 Toán Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. BGDT 

4 55 Tiếng Anh Unit 5: My clothes - Lesson 1- Tiết 2  

Chiều 

5 14 Công nghệ Sử dụng máy thu hình – Tiết 3 BGĐT 

6 26 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng 

ngại vật trên đường gấp khúc – Tiết 1 

 

7 41 HĐTN Chủ đề : Góc học tập đáng yêu BGĐT 

8     

Sáu 

5/12 

Sáng 

1 28 
Tiếng Anh 

(LK) 
Review Units 0 - 4 + Mock  

2 98 

TV ( LT2) 

Viết đoạn văn  nêu lí do thích  hoặc không 

thích nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã 

nghe. 

BGĐT, đồ 

vật 

3 70 Toán 
Luyện tập BGĐT 

4  
Bổ trợ 

kiến thức 
Ôn luyện Toán 

Phiếu HT 

Chiều 

5 56 Tiếng Anh Unit 5: My clothes - Lesson 2  

6 42 
HĐTN SHL theo CĐ: Góc nhà thân thương 

GDNSTLVM. Bài 5. Góc học tập của em 

Nhận xét thi đua tuần  14 +   KH tuần  15 

Sổ thi đua 

7 14 

KNS 

Kĩ năng giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà – Tiết 1 

BGĐT, 

video tư 

liệu 

 

 
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  8 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 18 

 

 

                       

                       

 

 

Ngày   25   tháng   11  năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

  

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Ban giám hiệu 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 



 

 


